
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 36 Từ ngày/From 20/04/2026 đến ngày/To 24/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Kim Khánh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

20/04/2026 

1 SHCN Sinh hoạt chủ nhiệm  

2 Lịch sử Ôn tập cuối HKII (Tiết 2) SGK, bút viết, vở ghi. 

3 Lịch sử Ôn tập cuối HKII (Tiết 3) SGK, bút viết, vở ghi. 

4  Toán 
Ôn tập cuối kì II 

 

5 Toán  

6 English (Expat) 

SPEAKING AND LISTENING IELTS 
SAMPLE PRACTICE 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Hướng nghiệp Dự án NDTT  

Thứ Ba 
Tuesday 

21/04/2026 

1 Tự học/ Ôn tập Tự học  

2 Địa lý Bài 37: Địa lí ngành du lịch và tài chính 
– ngân hàng ( tiết 2) 

SGK, vở ghi, bút viết 

3 Ngữ Văn 
Nói: Thảo luận về một văn bản nội quy 
hoặc một văn bản hướng dẫn nơi công 
cộng 

Chuẩn bị: SGK, vở, bút viết 

4  Toán 
Ôn tập cuối kì II 

 

5 Toán  

6 English (Expat) 

ORAL FINAL 2ND SEMESTER EXAM 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Ngữ Văn Kiểm tra thường xuyên L3 Chuẩn bị: SGK, vở, bút viết 



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 

22/04/2026 

1 English 
Revision for the final exam 

 

2 English  

3 Ngữ Văn 
Bài 9: Hành trang cuộc sống (Tri thức 
Ngữ Văn)  Chuẩn bị: SGK, vở, bút viết 

4  GDKT&PL 
Bài 21: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 
phủ nước CHXHCN Việt Nam (tiết 1) 
 

 

5 GDKT&PL 
Bài 21: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 
phủ nước CHXHCN Việt Nam (tiết 2)  

6 Ngữ Văn Tri thức Ngữ Văn (tiếp theo)  Chuẩn bị: SGK, vở, bút viết 

7 Ngữ Văn Đọc: Về chính chúng ta Chuẩn bị: SGK, vở, bút viết 

8 Đại sứ 
Sinh hoạt CLB Đại sứ 

 

9 Đại sứ  

Thứ Năm 
Thursday 

23/04/2026 

1 Lịch sử CHUYÊN ĐỀ SGK chuyên đề, bút viết  

2 Tin học - CN-KT Hệ mặt trời tự tạo  

3 Tin học - CN-KT Hệ mặt trời tự tạo  

4  Địa lý Bài 38: Thực hành SGK, vở ghi, bút viết 

5 Địa lý Chuyên đề 2: Đô thị hóa 
SGK chuyên đề, vở ghi, bút 
viết 

6 English 
Revision for the final exam 

 

7 English  

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Giầy thể thao, đồng phục 
thể dục, bình nước cá nhân. 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 

 



  

 

 

 

- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Thứ Sáu 
Friday 

24/04/2026 

1 GDKT&PL Bài 21: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 
phủ nước CHXHCN Việt Nam (tiết 3) 

 

2 Toán 
Ôn tập cuối kì II 

 

3 Toán  

4  English 
LISTENING FINAL 2ND SEMESTER 
EXAM 

 

5 English  

6 Vật lý Bài 20. Động học của chuyển động 
tròn đều 

 

7 Vật lý Thi thử lần 2  

8 GDĐP (STEAM PBL) Dự án SDGamelogy Mang theo TBĐT 

9 GDĐP (STEAM PBL) Dự án SDGamelogy Mang theo TBĐT 


